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Ma trận đề kiểm tra cuối học kì 2 – Toán 5
MA TRẬN MẠCH KIẾN THỨC – KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ II  LỚP 5

Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và
số điểm

Mức 1,2 Mức 3 Mức 4 Tổng 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số và phép tính
- Các phép tính với số thập 
phân (cộng, trừ, nhân, chia số 
thập phân)

Số câu 1 1 1 1 2 2

Số điểm 0.5đ 2đ 0.5đ 0.5đ 1đ 2.5đ

Đại lượng
- Viết số đo độ dài, khối lượng, 
diện tích dưới dạng số thập 
phân.
- Đơn vị đo thể tích.

Số câu 1 1 2 0

Số điểm
0.5đ 0.5đ 1đ 0

Giải toán
- Tỉ số phần trăm và giải toán 
về tỉ số phần trăm.
- Toán chuyển động.

Số câu 1 1 1 2 1

Số điểm
0.5đ 2đ 0.5đ 1đ 2đ

Yếu tố hình học: 
- Hình tam giác
- Hình thang
- Hình tròn
- Hình hộp chữ nhật
- Hình lập phương.
- Diện tích, thể tích của một 
hình. 

Số câu 2 1 1 4 0

Số điểm 1đ 1đ 0.5đ 2.5đ 0

Tổng Số câu 4 1 3 1 3 1 10 3

Số điểm 2đ 2đ 2đ 2đ 1.5đ 0.5đ 5.5đ 4.5đ

% điểm 40% 40% 20% 55% 45%
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